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1 7510202 Công nghệ chế tạo máy 117 0 95 0 55 27 6 6 1 98,9% 80,3% 84,6% 5 58 2 23 84 4

2 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 157 3 117 1 57 38 16 4 2 98,3% 73,2% 75,8% 5 61 3 42 106 5

3 7480201 Công nghệ Thông tin 254 39 202 5 190 3 0 5 4 98% 78,0% 88,2% 12 170 0 11 193 0

4 7480201
Công nghệ Thông tin (tiếng 
Nhật)

43 10 31 0 31 0 0 0 0 100% 72,1% 86,0% 0 18 0 13 30 1

5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 159 2 126 2 65 58 1 0 2 98,4% 78,0% 87,7% 3 114 0 7 114 10

6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 12 1 12 1 4 8 0 0 0 100% 100% 100% 0 6 0 6 12 0

7 7520122 Kỹ thuật Tàu thủy 27 3 27 3 4 20 2 0 1 96,3% 96,3% 88,9% 0 26 0 0 16 10

8 7520115 Kỹ thuật nhiệt 99 3 86 3 75 0 7 2 2 97,7% 84,8% 84,3% 4 50 2 26 76 6

9 7520201 Kỹ thuật Điện 207 4 196 3 108 59 24 1 4 98,0% 92,8% 83,8% 93 96 1 1 147 44

10 7520216
Kỹ thuật Điều khiển và Tự 
động hóa

227 3 218 3 110 67 35 2 4 98,2% 94,3% 80,8% 7 202 1 2 167 45

11 7520207 Kỹ thuật điện tử và viễn thông 180 13 170 0 109 39 13 6 3 98,2% 92,8% 88,3% 20 80 8 53 141 20

12 7510701
Công nghệ dầu khí và khai thác 
dầu

12 2 12 1 10 1 0 1 91,7% 91,7% 91,7% 4 0 0 7 10 1

13 7420201 Công nghệ Sinh học 49 34 49 34 15 25 7 1 1 98,0% 98,0% 83,7% 2 34 0 11 44 3

14 7540101 Công nghệ Thực phẩm 144 118 117 81 51 32 27 5 2 98,3% 79,9% 70,5% 8 67 2 33 103 7 

15 7520301 Kỹ thuật hóa học 75 42 70 39 28 22 16 2 2 97,1% 90,7% 72,7% 3 45 3 15 64 2

16 7140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 5 0 0 Không khảo sát

17 7510105
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây 
dựng

41 5 41 5 21 9 10 0 1 97,6% 97,6% 73,2% 3 31 3 3 39 1

18 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7 0 7 0 3 3 0 1 0 100,0% 100,0% 100,0% 0 5 1 0 6 0

19 7580205
Kỹ thuật xây dựng Công trình 
giao thông

93 0 76 0 54 17 3 1 1 98,7% 80,6% 86,6% 9 58 1 6 73 1

20 7580201
Kỹ thuật xây dựng - CN Xây 
dựng dân dụng và Công nghiệp

126 3 119 3 82 25 8 1 3 97,5% 92,1% 88,5% 9 86 3 17 112 3

21 7580201
Kỹ thuật Xây dựng – CN Tin 
học Xây dựng

50 3 50 3 31 10 6 1 2 96,0% 96,0% 84,0% 8 31 0 8 44 3

22 7580202
Kỹ thuật Xây dựng Công trình 
Thủy

39 3 39 3 28 9 1 0 1 97,4% 97,4% 94,9% 29 7 1 1 37 1
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23 7520320 Kỹ thuật Môi trường 44 16 39 16 20 11 6 0 2 94,9% 84,1% 76,1% 6 25 2 4 36 1

24 7850101
Quản lý Tài nguyên và môi 
trường

33 18 33 0 22 0 11 0 0 100% 100% 66,7% 7 24 0 2 33 0

25 7580301 Kinh tế Xây dựng 83 39 82 39 82 0 0 0 0 100% 98,8% 99,4% 7 64 0 11 80 2

26 7510601 Quản lý Công nghiệp 62 34 53 34 37 11 2 3 0 100% 85,5% 89,5% 3 32 0 15 49 1

27 7580101 Kiến trúc 48 22 48 22 47 0 0 1 0 100% 100,0% 100,0% 3 28 8 8 46 1

28 7520216
Điện tử - Viễn thông - Chương 
trình tiên tiến

12 0 12 1 4 2 3 2 1 91,7% 91,7% 66,7% 1 2 0 6 9 0

29 7520207
Hệ thống nhúng - Chương trình 
tiên tiến

12 0 12 0 8 3 1 0 0 100% 100% 91,7% 1 8 0 3 12 0

30 7520103
Kỹ thuật Cơ khí - Sản xuất Tự 
động

13 1 13 1 6 4 0 3 0 100% 100% 100,0% 0 6 0 4 10 0

31 7520201
Kỹ thuật Điện - Tin học Công 
nghiệp

15 1 15 1 9 4 1 1 0 100% 100% 93,3% 2 5 1 6 13 1

32 7480201
Công nghệ Thông tin - Công 
nghệ Phần mềm

26 6 26 6 25 0 0 1 0 100% 100% 100% 1 17 0 7 24 1

2466 428 2193 310 1391 507 206 49 40 98,2% 87,3% 84,5% 255 1456 42 351 1930 174Tổng cộng:

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2024


